
Trường

Năm học

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Sáng HOP

Chiều 0D5 0D6

Sáng HOP 2A5 2A7 2A6 2A8

Chiều

Sáng 2D3 2D2 2D4 2D1 HOP

Chiều

Sáng HOP

Chiều 1A4 1A1 1A1 1A1 1A1 1A4 1A1 1A1 1A4 1A4

Sáng 2D4 2D4 HOP 2D4 2D4

Chiều 0D2 0A6 0A6 0A6 0D2 0D2 0A6 0A6 0A6 0D2

Sáng 1D2 1D2 1D2 1D2 HOP

Chiều 0A3 1A9 1A9 1A9 1A9 0A3 1A9 1A9 0A3 0A3

Sáng 2A6 2A6 HOP 2A6 2A6

Chiều 0D3 0D3 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0A2 0D3 0D3

Sáng HOP

Chiều 0I2 0A1 0A1 0A1 0A1 1A3 1A3 0I2 1A3 1A3 0I2 0I2 0A1 0A1

Sáng 2A7 2A7 HOP 2A7 2A1 2A1 2A7 2A1 2A1

Chiều 0D1 0D1 0D1 0D1 0D1 0D1

Sáng 2A4 2A4 2A8 2A8 HOP 1D1 1D1 2A4 2A4 2A8 2A8 1D1 1D1

Chiều 1A5 1A5 1A5 1A5

Sáng 2D1 2D1 2D1 2D1 2D1 2D1 HOP

Chiều 0D4 0D4 0I1 0I1 0D4 0D4 0I1 0I1

Sáng 2D6 2D6 HOP 2D6 2D6

Chiều 1A2 1A2 1A2 1A2 1A7 1A7 1A7 1A7 1A2 1A2

THPT NGÔ THÌ NHẬM

Giáo viên
Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 7

Thành

Thư

Linh

PhượngT

Hải

Thứ 5 Thứ 6

Lệ

HoàT

Tuyết

MaiT

NgọcT

LuyếnT

HiềnT
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Giáo viên

Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 7

Thành

Thứ 5 Thứ 6

Sáng 2D7 2D7 2A3 1D4 1D4 HOP 2A3 2A3 1D4 2D7 2D7 2A3 1D4

Chiều 1A8 1A8 1A8 1A8

Sáng 2D2 2D5 2D5 2D2 2D5 2D5 HOP 2D2 2D2

Chiều 0A7 0A7 0A7 0A7 0A7 0A7

Sáng HOP

Chiều 0A5 0A5 1A6 1A6 0A5 0A5 0D5 0D5 1A6 1A6 0D5 1A6 1A6 0D5

Sáng 2A5 2A5 2A5 2A5 HOP 2A5 2A5

Chiều 0A8 0A8 0A8 0A8 0D6 0D6 0D6 0D6

Sáng 2A2 2A2 2D3 1D3 2D3 2D3 1D3 HOP 2A2 2A2 1D3 1D3 2A2 2A2 2D3

Chiều

Sáng 1D5 1D6 1D6 1D5 1D6 HOP 1D6 1D5 1D5

Chiều 0A4 0A4 0A4 0A4

Sáng 0D4 0D4 0A5 0A5 0A4 0A4 HOP

Chiều 2A1 2A1 2A2 2A2 2D6 2D6 2D7 2D7 2D1 2D1

Sáng 1A4 1A4 1A6 1A6 HOP 1A2 1A2

Chiều 2A6 2A6 1A4 1A4 2D5 2D5 2D2 2D2

Sáng 0I1 0I1 0A3 0A3 0A1 0A1 HOP

Chiều 0A3 0A3 2A5 2A5 2A4 2A4 2A8 2A8

Sáng 0A6 0A6 1A5 1A5 HOP 0A2 0A2 1A3 1A3

Chiều 1D6 1D6 1D5 1D5 1D4 1D4

Sáng 1A8 1A8 1A1 1A1 0D5 0D5 0A7 0A7 HOP 1A9 1A9 0D6 0D6 0A8 0A8 1A7 1A7

Chiều

Sáng HOP 1D2 1D2

Chiều 0A4 0A4 0I2 1A1 1A1 0A8 0A8 1A1 0A4 0A8 0I2

Sáng 2A1 2A1 HOP 2A1

Chiều 1A7 1A7 0A5 0A5 1A7 0A3 0A3 1A7 1A7 0A5 0A3

Sáng 2A8 1D1 1D1 2D1 1D3 2A8 2A8 HOP 2D1 2A5 2D2 2D2 1D3 2A5 2A5

Chiều 1A5 1A5 1A5

Ánh

Quý

Thảo

GiangT

Trang

Huyên

GiangL

ThanhL

Cường

Phượng_TG

Ngân

P.Hương

MaiTin

Uyên



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Giáo viên

Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 7

Thành

Thứ 5 Thứ 6

Sáng 2A4 2A4 HOP 2A4

Chiều 0I1 0I1 0I1 0I1 0A2 0A2 0I1 0A2 0D1 0D1

Sáng 2A2 2A2 HOP 2A2

Chiều 1A8 0A7 1A8 1A8 0A1 0A7 0A7 1A8 1A8 0A1 0A1

Sáng 2D6 2D6 2A3 2A3 2A3 2A6 HOP 2A6 2A6

Chiều 1A6 1A4 1A3 1A6 1A3 1A3 1A6 1A4 1A4

Sáng 2A7 2A7 HOP 2A7

Chiều 1A9 1A9 0A6 1A2 1A2 0A6 0A6 0D2 0D2 0D3 0D3 1A2 1A9

Sáng 2A4 2A4 2A5 2A5 HOP 2D7 2D7 2D5 2D5

Chiều 1A6 1A6 2A7 2A7 1A7 1A7 2D4 2D4

Sáng HOP

Chiều 0A3 1D2 1D2 1D1 1D1 0A6 0A1 0A2 1A8 1A8 1A9 1A9

Sáng 0D3 0D3 HOP 0D2 0D2 0I2 0I2 0D1 0D1

Chiều 0D3 0D3 2D3 2D3 2A3 2A3

Sáng 1D4 1D4 HOP 1D5 1D5 1D6 1D6

Chiều 1D3 1D3

Sáng 2A4 2A4 2A4 2D3 2D3 HOP 2A4 2A4

Chiều 0A7 0A7 0A8 0A7 0A8 0A8

Sáng 2A3 2A3 2A3 HOP 2A3 2A3

Chiều 1A8 1A8 1A7 1A7 1A8 0A2 1A7 0A2 0A2

Sáng 2A5 2A8 2D5 2A2 HOP 2A5 2A5 2A1 2A8 2A8

Chiều 1A8 1A2 1A3 1A4 1A9 1A7 1A6

Sáng 2A1 2A1 2A1 2A7 HOP 2A1 2A1 2A7 2A7

Chiều 0A4 0A1 0A1 0A1 0A4 0A4

Sáng 2D4 2D4 HOP

Chiều 1A4 1A4 1A5 1A9 0A3 1A9 0A6 1A4 1A5 0A6 1A9 0A3 0A3 0A6 1A5

Sáng 2A6 2A2 2A2 HOP 2A2 2A6 2A6

Chiều 1A3 1A3 1A3 1A1 1A3 1A1 1A3 1A1

HằngL

Nụ

Quỳnh_TG

GiangH

N.Thanh

T.Thanh

Nga

HàL

HiềnTG

HồngAnh

Phượng_CN

HợiCN

HoàH

HàH



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Giáo viên

Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 7

Thành

Thứ 5 Thứ 6

Sáng HOP

Chiều 1A2 0I1 0A5 0A5 1A6 1A2 1A2 0A5 0A5 1A6 1A6 0I1 0I1 0A5

Sáng 2A7 2A7 HOP 2A7 2A7

Chiều 1A1 1A4 0A2 1A2 0D6 1A4 0A2 1A2 1A1 0D6

Sáng 2A1 2A4 2A1 2A2 2A2 2A3 HOP

Chiều 0A4 0A4 0A4 0D4 0D4 0I1 0I1 0A4

Sáng HOP

Chiều 1A5 0A3 0A3 1A5 1A5 1A5 1A5 0A1 0A1 0D5 1A1 1A3 1A3 0D5

Sáng 2A6 2A6 2A8 2A8 2A3 1D6 2A6 HOP 1D2 1D4 1D1 2A3 2A6 1D3 1D5

Chiều

Sáng 2D4 2D4 2D4 2D4 2A2 2D4 1D1 1D1 HOP 1D1 1D1 2D4 2A2 2A2

Chiều

Sáng 1D2 1D2 2A6 2A6 2A7 2A7 1D2 1D2 2A7 HOP 2A6 1D2 1D2

Chiều 1A6 1A6 1A6

Sáng 2A8 2A8 2D1 HOP 2A8 2A8 2D1 2D1 2D1 2A8

Chiều 0D4 0D4 0D4 0D4

Sáng 1D6 1D6 1D6 1D6 1D6 1D6 HOP

Chiều 0D1 0D1 0I2 0I2 0D1 0D1 0I2 0I2

Sáng 2D6 2D6 2D6 2D6 HOP 2D6 2D6 2D5 2D5 2D5 2D5

Chiều 0A1 0A1 0A1

Sáng 2D7 2D7 2D7 2D7 HOP 2D7 2D7

Chiều 0I1 0I1 0D3 0D3 0D3 0D3 0I1

Sáng 2A5 2D3 2D3 2A5 2A5 HOP 2D3 2D3

Chiều 0D5 0D5 0D5 0D5 0D5 0D5

Sáng 1D3 1D3 HOP 1D3 1D3

Chiều 0A4 0A4 0A3 0A3 1A2 1A2 1A3 1A3 1A2 0A4 0A3 1A3

Sáng 1D4 1D4 1D4 2A4 2A1 2A1 1D4 HOP 2A4 2A4 2A1 1D4 1D4

Chiều

Hảo

Lân

HuệSi

Nhàn

Thiện

HạnhV

MaiV

Dịu

Đức

Tú

PhượngV

C.Thùy

ThanhV

NgọcV



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Giáo viên

Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 7

Thành

Thứ 5 Thứ 6

Sáng HOP

Chiều 1A9 1A9 1A4 0A5 0A5 0A2 0A2 0D2 0D2 1A4 1A4 1A9 0A2 0A5 0D2 0D2

Sáng 1D5 1D5 1D5 1D5 1D5 1D5 HOP

Chiều 0A6 0A6 0D6 0D6 0A6 0D6 0D6

Sáng 2D2 2D2 2A3 2A3 2D2 2D2 2A3

Chiều 1A8 1A7 1A7 1A1 1A1 1A1 1A8 1A8 1A7

Sáng HOP

Chiều 0A8 1A5 1A5 1A5 0A7 0A7 0A8 0A8 0A7

Sáng 2D4 HOP 2D4 2D4

Chiều 0I2 0A5 0I2 0I2 0I2 0I2 0A5 0A5

Sáng 1D6 2A2 2A2 2D1 2D1 1D2 HOP 2D1 1D2 2A2 1D6 1D6 1D2

Chiều 1A9 1A9 1A9

Sáng HOP

Chiều 0D5 1A7 0D2 0D5 0D3 0D3 1A7 1A8 1A8 0D3 0D2 1A8 0D2 0D5 1A7

Sáng 2D2 2D2 2D7 2D2 HOP 2D7 2D7 2D2 2D2

Chiều 1A6 1A1 1A1 1A6 1A6 1A1

Sáng 2D5 2D5 1D5 2D5 2D3 2D3 HOP 2D5 2D5 2D6 2D6 1D5 1D5 2D3 2D6

Chiều

Sáng 2A3 2A3 2A5 2A5 2A8 2A8 HOP 2A5 2A3 2A8

Chiều 0A2 0A2 0D1 0A6 0A6 0D1 0D1 0A6 0A2

Sáng 1D3 1D3 HOP 1D3

Chiều 0D6 0D4 0D4 0D4 0D6 0D4 0D4 1A4 0D6 1A4 1A4

Sáng 1D1 1D1 1D1 1D1 1D1 HOP

Chiều 1A3 1A3 0I1 0A1 0A1 0A1 0I1 0I1 1A3

Sáng 2A4 2A7 2A4 2A4 HOP 2A7 2A7

Chiều 0A7 0A3 0A4 0A4 0A8 0A3 0A3 0A8 0A8 0A4 0A7 0A7

Sáng 2A6 1D4 1D4 2A1 2A1 2A6 1D4 2A6 2A1 HOP

Chiều 1A2 1A5 1A5 1A2 1A5 1A2

B.Thủy

Bình

Linh_TG1

Liên_TG2

NgaA

Thúy

P.Thủy

Đ.Thanh

Đ.Thủy

HạnhA

Nguyệt

N.Hiền

Lý

Thọ



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Giáo viên

Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 7

Thành

Thứ 5 Thứ 6

Sáng 2D3 2D3 2A2 1D2 2A2 1D5 2A1 HOP 2A1 2D3 2D3 1D5 1D2

Chiều 1A3 1A3 0D5

Sáng 2D4 1D6 1D3 2A8 HOP 1D4 2A8 2D4 1D4 1D3 2A3 2A3 1D6

Chiều 1A4 1A2 1A8 1A8 1A2 1A4

Sáng 2A7 2D7 2A6 2A6 2D7 2A7 HOP

Chiều 0D2 0D2 0A1 0A7 0A5 0A4 0A2 0D2 0I1

Sáng 2D6 2D5 2D5 HOP 2D6 2D1 2D1

Chiều 0D6 0A8 0A8 0D4 0A8 0A6 0D3 0I2 0A3

Sáng 2D2 2D2 2A5 1D1 1D1 HOP 2A5 2A4 2A4

Chiều 1A7 1A5 1A7 1A9 1A9 1A1 1A1 1A6 1A6 1A5 0D1

Sáng 2D5 1D4 1D1 1D2 1D5 2D6 2D6 1D5 HOP 2D5 1D2 1D5 1D4 1D1 1D2 1D4 2D5 2D6 1D1

Chiều

Sáng 2D2 2D2 2D1 HOP 2D2 2D1 2D1

Chiều 0D3 0D2 0D3 0D3 0D1 0D2 0D1 0D1 0D2

Sáng 1D3 1D3 2D7 1D3 1D3 HOP 2D3 2D7 2D4 2D3 2D4 2D4 2D7 2D3 1D3

Chiều

Sáng HOP 1D6 1D6 1D6

Chiều 0D4 0D6 0I2 0D5 0D5 0D4 0I2 0I2 0D6 0D5 0D6 0D4

Sáng 1D1 1D5 2D2 2D4 1D5 2D7 2D3 2D3 2D7 HOP 2D2 1D1 2D4

Chiều 0I2 0D2 0D1 0I1 0A8

Sáng 2D1 2D1 2D6 2D6 2D5 2D5 HOP

Chiều 0D6 0D6 0D6 0A8 0A8 0D6 0D4 0D4

Sáng 1D6 1D6 HOP

Chiều 0D2 0D2 0D5 0D4 0D1 0D1 0D3 0D5 0A5 0A5 0D3 0A7

Sáng 1D4 1D3 2D7 2D6 1D3 1D4 1D2 1D2 HOP

Chiều 0D3 0I2 0A6 0A4 0A5 0A7 0A7 0I2 0A6

Sáng HOP

Chiều 1D5 1D5 1D6 1D6 2A7 2A7 1D3 1D3 1D2 1D2 1D1 1D1 2A8 2A8 1D4 1D4

HuệS

OanhS

V.Anh

Ngoan

Mai_S

HòaĐ

ThủyĐ

ThảoĐ

HuệĐ

H.Anh

N.Quyên

Chi

Hương

Nhụy



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Giáo viên

Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 7

Thành

Thứ 5 Thứ 6

Sáng 1A8 1A8 0A1 0A1 0A3 0A3 0A4 0A4 0A5 0A5 HOP 0A2 0A2 1A9 1A9 1A7 1A7 0I2 0I2

Chiều

Sáng 0D4 0D4 0A7 0A7 0D5 0D5 0D3 0D3 0A6 0A6 HOP 0D6 0D6 0D2 0D2 0D1 0D1 0A8 0A8

Chiều

Sáng HOP

Chiều 2A2 2A2 2A6 2A6 2D2 2D2 2A5 2A5 2D4 2D4 2D3 2D3 2A3 2A3 2A4 2A4

Sáng HOP

Chiều 0I1 0D4 2A1 2A1 0A1 0A7 2D5 2D5 0A2 0D2 0D5 0D1 0A4 0D3 0A3 2D1 2D1 0A5

Sáng 2D5 2A3 1D1 2A8 2A7 1D2 2A5 2A1 2D4 2D7 2D2 HOP 2A6 2D3 2A2 2D6 2A4 2D1

Chiều

Sáng HOP 1D4 1D3 1D5 1D6

Chiều 1A2 1A6 0I2 1A7 1A8 1A4 0A8 1A1 0D6 1A5 1A9 1A3 0A6

Sáng 1A1 1A1 0I1 0I1 1A6 1A6 1A4 1A4 1A5 1A5 HOP 1A3 1A3 1A2 1A2

Chiều 2D6 2D6 2D7 2D7

Phan

Hiệp

Toan

Hà

Trà

Thường

Phương


